BÀI 1 – HỔ CON THIÊN TÀI
Bài 1. Hổ con thiên tài: Sắp xếp lại vị trí các từ dể được câu học chỉnh.
Câu 1. Nhà/thì/sạch/mát
Nhà sạch thì mát
Câu 2. sâu/khoan/hoắm/./Giếng
Giếng khoan sâu hoắm.
Câu 3. sắc/hoa/Trăm/./khoe
Trăm hoa hoe sắc.
Câu 4. cơm/Bát/ngon/sạch
Bát sạch ngon cơm
Câu 5. ốm/./bị.Mẹ
Mẹ bị ốm.
Câu 6. chim/bìm/bịp
chim bìm bịp
Câu 7. Hoa/màu/./vàng/cúc
Hoa cúc màu vàng.
Câu 8. tinh/./trắng/Hoa/huệ
Hoa huệ trắng tinh.
Câu 9. vành/Chim/đang/khuyên/./bay
Chim vành khuyên đang bay.
Câu 10. cây/Tết/trồng/mùa/Xuân/./là
mùa Xuân là Tết trồng cây.






Bài 2. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng

Câu 1. Những vần nào có trong đoạn thơ sau?
“Bạn mới đến trường
Vẫn còn nhút nhát
Em cùng bạn hát
Rủ bạn cùng chơi.”(Theo Nguyệt Mai)
a. ôt, at, ang          b. et, ôt, ang        c. ut, at, ung                  d. ot, it, ung
Câu 2. Giải câu đố sau:
Con gì bé tí
Chăm chỉ kiếm mồi
Đi hàng thẳng tắp?
a. con kiến           b. con sên            c. con ong             d. con nhện
Câu 3. Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm:
Quê bé có th… lũng rộng lớn, thơ mộng.
a. ăng            b. ang                c. ung                            d. un
Câu 4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:
Đêm về, … hiện lên sau rặng tre ngà, soi sáng cả con đường làng.
a. vầng trăng             b.  vầng trán                   c. tia nắng             d. đốm lửa
Câu 5. Từ nào khác với các từ còn lại?
a. nhà gỗ               b. nhà tầng            c. nhà văn            d. nhà sàn
câu 6. Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm: củ s…, m… cơm
a. ăng                    b. âm                             c. en                      d. ăn
Câu 7. Câu văn nào viết về tình cảm bạn bè?
1. Giờ tan trường, cổng trường tấp nập xe cộ.
2. Bạn Nam là bạn thân nhất của em.
3. Nam đã là học sinh lớp Một.
4. Tan học, các bạn nhỏ chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh.
Câu 8. Đâu là tên một phương tiện?
a. phả                    b. phà                   c. pha                    d. phá
Câu 9. Từ nào khác với các từ còn lại?
a. cá chép             b. cá trắm            c. cá nhân            d. cá bống
Câu 10. Từ nào viết sai chính tả trong câu sau?
Em bé đi nhà chẻ, gặp gỡ nhiều bạn bè.
a. em bé            b. nhà chẻ           c. gặp gỡ               d. bạn bè

